
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 MN Phước Thành 9 9 280 31,1 23 23 3 18 1 1 0

2 MN Phước An 14 14 420 30,0 26 33 3 28 1 1 7 7

3 MN TT Diêu Trì 9 9 270 30,0 14 23 3 18 1 1 9 1 8

4 MN TT Tuy Phước 10 6 300 30,0 14 21 3 16 1 1 7 6 1

5 MN Phước Lộc 12 12 365 30,4 23 29 3 24 1 1 6 6

6 MN Phước Nghĩa 6 6 175 29,2 11 16 2 12 1 1 5 4 1

7 MN Phước Hiệp 11 10 350 31,8 21 26 3 21 1 1 5 5

8 MN Phước Thuận 15 9 420 28,0 26 29 3 24 1 1 3 2 1

9 MN Phước Sơn 20 15 600 30,0 27 40 3 35 1 1 13 12 1

10 MN Phước Hòa 15 12 440 29,3 29 32 3 27 1 1 3 3

11 MN Phước Hưng 12 12 365 30,4 27 29 3 24 1 1 2 2

12 MN Phước Quang 10 8 305 30,5 13 23 3 18 1 1 10 10

13 MN Phước Thắng 12 11 328 27,3 22 28 3 23 1 1 6 1 5

14 MN huyện Tuy Phước 8 8 240 30,0 14 20 2 16 1 1 6 5 1

Tổng cộng 163 141 4858 29,8 290 372 40 304 14 14 82 2 75 5

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

GV trực 

tiếp giảng 

dạy

KT+VT Y tế + TQ Tổng số

KẾ HOẠCH 

BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON,  NĂM HỌC 2023 - 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /08/2023 của UBND huyện)
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